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Phụ lục
VÙNG QUY HOẠCH TRỒNG LÚA CÓ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG 

CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2026-2030 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT Xã/phường Diện tích
(ha) Vùng quy hoạch

Tổng 3.307,8 

37 Thôn Na Lin, Na Nhung, Cốc Chứ, Na Pao, Na 
Mạ 1, Na Mạ 2

52 Thôn Đồng Căm, Bản Sinh, Lùng Vai, Tảo Giàng, 
Na Hạ, Cốc Cái, Na Lang

1 Xã Bản Lầu 122

33  Thôn Na Nối, Bản Sen, Phẳng Tao
15 Thôn Bùn 1, Bùn 2
9 Thôn Liên Hải
5 Thôn Tắp 2
50 Thôn AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7

2 Xã Bảo Hà 84

5 Thôn Kim Quang
12 Thôn Bản Bô
9 Thôn Bản Thẳm
10 Thôn Bản Ngoang
6 Thôn Nà Hin
8 Thôn Nà Hạch

3 Xã Dương Quỳ 55

10 Thôn Bản Pầu
17 Thôn Nậm Trì
15 Thôn Bảo Nhai
4 Thôn Nậm Khắp Trong
12 Thôn Khởi Bung

4 Xã Bảo Nhai 60

12 Thôn Khởi Xã Trong
8,5 Thôn Nậm Mòn5 Xã Bắc Hà 12,5 4 Thôn Nậm Làn Cốc Cài
3,5 Cánh đồng Chũm thôn Khe Dịa 6 Xã Cát Thịnh 8,5 5 Cánh đồng Hồng thôn Ba Khe 
20 Tổ dân phố Khá Thượng

7 Phường Cầu Thia 80 60 Tổ dân phố An Sơn, Viềng Công, Bản Đường, 
Mường Chà, Đình Cại

6 Thôn Nậm Lúc Hạ
6 Thôn Nậm Lúc Thượng
5 Thôn Nậm Nhù
3 Thôn Nậm Lầy
7 Thôn Bản Giàng
8 Thôn Cốc Lầu
8 Thôn Làng Chảng

8 Xã Cốc Lầu 48

5 Thôn Làng Quỳ
34 Thôn Tòng Xành
17 Thôn Tòng Xành 1
10 Thôn Tòng Chú9 Xã Cốc San 80

10 Thôn An San
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9 Thôn Ún Tà
25 Xứ đồng nhà Sơn thuộc thôn Chính Quân
4,7 Xứ đồng thuộc thôn Cây Thị
9 Xứ đồng Co Bao thuộc thôn Ngòi Kèn

8,7 Xứ đồng Giữa 

5 Xứ đồng Pha Vèn, xứ đồng ông Mơ, xứ đồng Khu 
Bảy, xứ đồng Bậc cao

5 Xứ đồng Rụ, xứ đồng Nâu, xứ đồng Hạp, xứ đồng 
ông Danh

3 Xứ đồng Tông Pha thuộc thôn Tông Cụm
5 Xứ đồng Nà Cáy thuộc thôn Tông Rạng

3,5 Xứ đồng Nà Liềng thuộc thôn Trang Thành
8 Xứ đồng ông Sao thuộc thôn Trang Thành

10 Xã Lục Yên 86,9

10 Xứ đồng Nà Luông thuộc thôn Trang Thành
9 Thôn Nà Hằm
9 Thôn Nậm Van
7 Thôn Phiêng Đóong
3 Thôn Giàng Dúa Chải

11 Xã Minh Lương 35

7 Thôn Mà Sa Phìn
5 Cánh đồng Bản Đàm, thôn 7
10 Cánh đồng bản Hát, bản Diễn, thôn 6
10 Cánh đồng Hồ Bắc, thôn Trung Tâm12 Xã Mường Lai 30

5 Cánh đồng Nà Cáy, thôn 9
8,5 Thôn Làng Giàu
3 Thôn Nà Bó
3 Thôn Co
9 Thôn Nà Luông

15,5 Thôn Tông Mộ
25 Thôn Tông Áng
23 Thôn Tông Luông
3,6 Thôn Bẻ Chỏi

13 Xã Lâm Thượng 95,1

4,5 Thôn Khéo Lẹng
15 Thôn Mường Kem
15 Thôn Nà Luông
10 Thôn Nà Khương
10 Thôn Nặm Cằm
10 Thôn Rịa
13 Thôn Khuổi Vèng
10 Thôn Khuổi Phường
10 Thôn Nặm Mược
10 Thôn Nặm Khạo

14 Xã Nghĩa Đô 114

11 Thôn Thác xa 1, Nậm Bon
4 Tràn đội 1, thôn Bản Cần
5 Trần đội 2, thôn Bản Cầm
3 Trần đội 3, thôn Bản Cầm
3 Tràn La Láo, thôn Nậm Chủ
3 Tràn Gốc Muỗm, thôn Nậm Chủ
3 Tràn cạnh làng thôn, Nậm Choỏng
3 Tràn Cốc Cài thôn, Nậm Chỏong

15 Xã Phong Hải 61

5 Tràn Gốc Gạo thôn, Nậm Choỏng
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3 Tràn Lạc Ngà thôn, Nậm Choỏng
3 Tràn Ông Phà, thôn Tòng Già
3 Tràn La Lau, thôn Ải Dõng
3 Tràn Ông Huệ, thôn Ải Dõng
4 Tràn Ải Ông Mìn, thôn Ải Nam
4 Tràn Ông Tuấn, thôn Ải Nam
3 Tràn ông Vần, thôn Ải Nam
4 Tràn Sín Chải, thôn Sín Chải
5 Tràn đồi vầu, thôn Sín Thèn
8 Thôn Trĩ ngoài
5 Thôn Đồng mòng 1
7 Thôn Đồng mòng 2
10 Thôn Trĩ Trong
15 Thôn Làng Nủ
10 Thôn Già Hạ
10 Thôn Tân Bèn

16 Xã Phúc Khánh 73

8 Thôn Già Thượng (Cuông Cọ)
17 Xã Phúc Lợi 20 20 Cánh đồng thôn Bản Chang

17 Thôn Hợp Thành
5 Thôn Thịnh Hưng, Thịnh Vượng
5 Thôn Tân Thành
5 Thôn Đồng Cát

18 Xã Quy Mông 35

3 Thôn Kiên Lao
19 Xã Nậm Chày 20 20 Thôn Nậm Tăm

4 Thôn Tằng Loỏng
8 Thôn Tân Lập
7 Thôn Khe Bá
13 Thôn Phú An 1
12 Thôn Phú An 2
15 Thôn Nhuần 1
10 Thôn Nhuần 6

20 Xã Tằng Loỏng 74

5 Thôn Phú Lâm
3 Cánh đồng Canh, thôn Dạ
4 Cánh đồng Trang, thôn Dạ
3 Cánh đồng Hón, thôn Dạ
9 Cánh đồng Vằm, thôn Vằm
8 Cánh đồng Rin, thôn Vằm
7 Cánh đồng Đậu, thôn Vằm

5,5 Cánh đồng Khe Mỏ, thôn Mỏ
8 Cánh đồng Mỏ, thôn Mỏ
5 Cánh đồng Chằm. thôn Hán
3 Cánh đồng bản Hán, thôn Hán
8 Cánh đồng bản Muỗng, thôn Muỗng

7,5 Cánh đồng bản Đỗng, thôn Muỗng
18 Cánh đồng thôn Bữu, thôn Thiên Bữu
5 Cánh đồng Đồng Sang, thôn Thắm

21 Xã Thượng Bằng 
La 101

7 Cánh đồng bản Thắm, thôn Thắm
5 Thôn Tả Trang
6 Thôn Làng Pẳn22 Xã Bát Xát 53
5 Thôn Làng Tòng
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5 Thôn 12 (Bản Trang)
3 Thôn Sơn Hà,
3 Thôn 2
3 Thôn 3
3 Thôn San Bang
4 Thôn Bản Vai
7 Thôn Bản Vền
4 Thôn Bản Qua
5 Thôn Bản Pho
17 Thôn Tân Quang
12 Thôn bản Trung
3 Thôn Phìn Ngan
8 Thôn Vĩ Kẽm
19 Thôn Tân Long
12 Thôn Ná Lùng
8 Thôn Bản Trang

23 Xã Trịnh Tường 83

4 Thôn Nậm Chỏn
7 Cánh đồng Noong Dờn, Thôn Noong Dờn
5 Cánh đồng Nậm Chấn, Thôn Văn Tiến
6 Cánh đồng Nà Noỏng, thôn Bản Noỏng
3 Thôn Khổi Nghè
8 Thôn Ta Khuấn

24 Xã Văn Bàn 36

7 Cánh đồng Nà Xỏm, thôn Nậm Bó, thôn Giàng, 
thôn Nà Bay

30 Cánh đồng liên thôn Chiềng 1, Chiềng 2, Chiềng 
325 Xã Võ Lao 75

45 Cánh đồng liên thôn Én 2, Én 3, Chiềng 4, Chiềng 
5

7 Cánh đồng Cây Dừa, thôn Phú Thôn
5 Cánh đồng 12, thôn Yên Phú
4 Cánh đồng nhà thờ, thôn Yên Phú
10 Cánh đồng khu trạm bơm, thôn Đại Phác
5 Cánh đồng Gốc Sấu, thôn Tân Thành

26 Xã Xuân Ái 36

5 Cánh đồng Bàn cờ, thôn Sôn Hồng
15 Bản Mủng
13 Bản Qua 1
10 Bản Mai Hạ
14 Bản Mai Chung

27 Xã Xuân Hòa 60

8 Bản Mai Thượng
8 Cánh đồng thôn Làng Bạc
5 Cánh đồng ông Thiều, thôn Cốc Tủm 228 Xã Xuân Quang 17
4 Cánh đồng thôn Làng My

19,5 Bản 1 Là
17,5 Bản 2 Là
20 Bản 3 Là
15 Thôn Chiềng 1
10 Thôn Lương Hải
20 Thôn Chiềng 2
4 Thôn Mạ 1

29 Xã Bảo Yên 114

4 Thôn Múi 1
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4 Thôn Lự
6 Cánh đồng Chiềng, thôn Chiềng
4 Cánh đồng Đỗng, thôn Đỗng Hảo

5,5 Cánh đồng Hảo, thôn Đỗng Hảo
6,1 Cánh đồng Mạt, thôn Quăn
5,5 Cánh đồng Làng Đảng, thôn Quăn
6 Cánh đồng Khe Lóng, thôn Quăn 4
5 Cánh đồng Khe Phai, thôn Rẹ 2

4,5 Cánh đồng Hua Ná, thôn Phào
4,6 Cánh đồng Thản, thôn Hợp Nhất
4,3 Cánh đồng Giềng, thôn Hợp Nhất

30 Xã Nghĩa Tâm 54,8

3,3 Cánh đồng Thao, thôn Liên Thành
5 Cánh đồng Đông, thôn Khe Chàm
8 Cánh đồng Cầu Có, thôn Bến Đền
5 Cánh đồng Sân Bay, thôn Sân Bay
3 Cánh đồng Lán Nhật, Nà Tà thôn Gốc Quân
8 Cánh đồng Khe Cạn, thôn Khe Cạn

31 Xã Đông Cuông 36

7 Cánh đồng Đức An, thôn Đức An

37 Thôn Làng Giàng, Múc, Thái Niên, Quyết Tâm, 
Tân Thắng, Mom Đào2

12 Thôn An Trà, Khe Mụ 1

40 Thôn Cánh Địa, Soi Chát, Cố Hải, Đồng Tâm, 
Làng Chưng

32 Xã Bảo Thắng 94

5 Thôn Tân Thành
4 Thôn Hùng Xuân 2
9 Thôn Mường 2
7 Thôn Tiến Lợi 
4 Thôn Tân Lợi
8 Thôn Cù Hà
6 Thôn Chành
12 Thôn Muồng
7 Thôn Chang
6 Thôn Cắp kẹ
6 Thôn Hùng Thắng
7 Thôn Phú Hùng
5 Thôn Chính Tiến
2 Thôn Bản Cam
14 Thôn An Thành
10 Thôn Mường Bát
6 Thôn Thái Bo
5 Thôn  Giao Ngay

9,2 Thôn Giao Tiến
3,8 Thôn Tiến Cường
4,2 Thôn Tân Tiến
9 Thôn Khe Luộc

33 Xã Gia Phú 155,2

11 Thôn Tả Thàng
10 Thôn Pèng 1

13,6 Thôn Pèng 2
13 Thôn Cáng 134 Xã Hợp Thành 179,8

15,4 Thôn Cáng 2
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17,8 Thôn Bắc Công 
16,5 Thôn Tượng 1
9,3 Thôn Tượng 2
11,3 Thôn Tượng 3
9,3 Thôn Thành Châu
16 Thôn Kíp Tước 1

16,6 Thôn Kíp Tước 2
17,3 Thôn Đá Đinh 1
13,7 Thôn Đá Đinh 2

7 Thôn Chùa 1 
6 Thôn Chùa 2

4,5 Thôn Cao 1
3 Thôn Cao 2

35 Xã Chấn Thịnh 25

4,5 Thôn Đồng Mận
23 Thôn Nhược, Mộ, Bản Tát
20 Thôn Nhẻo, Phát
30 Thôn Hạ Lý, Pha Trạc, Khe Pháo
6 Thôn Đồng Tâm

36 Xã Châu Quế 82

3 Thôn Ngòi Lèn
37 Xã Tú Lệ 15 15 Thôn Phạ trên, Phạ dưới, Nà Lóng

33 Thôn Lâm Tiến
26 Thôn Làng Mới

25,5 Thôn Cửa Cải
40,5 Thôn Ná Rin
45 Thôn Ná Ản

38 Bản Xèo 175

5 Thôn Bản Xèo
5 Thôn Mai 1
5 Thôn Mai 2
17 Bản Điện39 Xã Thượng Hà 33

6 Bản Trang
7 Thôn Tu Hạ40 Xã Nậm Xé 16 9 Thôn Ta Náng
5 Cánh đồng Hồ Sen, thôn Hồ Sen 
10 Đồng Ông Đồng, thôn Hàm rồng
12 Cánh đồng Đồng Gai, thôn Gò Chùa
8 Cánh đồng Phong Bàn, thôn Phai Thao
5 Cánh đồng Bà Hoàng, thôn Phai Thao

41 Xã Thác Bà 45

5 Cánh đồng Tre Ngà, thôn Ngọn Ngòi
3 Cánh đồng Đồng Bụt, thôn Pắc Xung
10 Cánh đồng Chiềng Thảnh, thôn Độc lập
14 Cánh đồng Chiềng Thảnh, Tham Kha, thôn Bô
7 Cánh Đồng Nà Lui, Chiềng Khằm, thôn Bô 1
23 Cánh đồng Bô 2, Nà Lui, thôn Bô 2
19 Cánh đồng Cưởm, Phát, thôn Phát Cưởm
18 Cánh đồng Váy, Nà Tòng, thôn Xuân Khánh
7 Cánh đồng Nà Tâm, Bản Lèo, Thôn Lảng 1
9 Cánh đồng Bản Lèo, Nà Niểu, thôn Nà Niểu
8 Cánh đồng Húi, Nà Pạc, thôn Sung 1

42 Xã Khánh Yên 227

18 Cánh đồng Nà Trà, Nà Nghè, Tạng Tèo, thôn 
Sung 2
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15 Thôn Giằng
5 Thôn Liêm
10 Thôn Ỏ
5 Thôn Đồng Qua
10 Thôn Noong Khuấn
7 Thôn Én 1
8 Thôn Én 2
12 Thôn Trung Tâm
6 Thôn Làn 1
7 Thôn Làn 2
6 Thôn Bơ

43 Xã Văn Chấn 5 5 Cánh đồng Tàu, thôn Sơn Lọng
23 Thôn Làng Lớn
17 Thôn Làng Cau
16 Thôn Tân Thịnh
3 Thôn Khe Cỏ
18 Thôn An Thịnh

44 Xã Mậu A 94

17 Thôn Làng Chẹo
27 Thôn Làng Chiềng
32 Thôn Làng Ken
15 Thôn Đồng Vệ
38 Thôn Làng Bẻ
13 Thôn Thi

45 Xã Chiềng Ken 145

20 Thôn Ke Cóc
5 Thôn Phú Cường
10 Thôn Nà Ta
10 Thôn Tiền Phong 
20 Thôn Làng Hùng
20 Thôn Ngòi Quán
7 Thôn Nà Ké
10 Thôn Ngòi Sửu
20 Thôn Phạ 2
10 Thôn Làng Rẫy
7 Thôn Nà Đình
6 Thôn Mỏ Quan
7 Thôn Suối Hốc
5 Thôn Ngòi Lẵn
3 Thôn Bình An
10 Thôn Làng Dự

46 Xã Cảm Nhân 157

7 Thôn Quyết Thắng 2
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